
STT Thị Trường Họ và tên Địa chỉ

1 Nguyễn Văn Xanh Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

2 Đặng Trần Lý Xóm 22, Diễm Phú, Diễn Châu, Nghệ An

3 Nguyễn Việt Phương Nghi Phương, Nghi Lộc , Nghệ An

4 Đặng Trọng Đôn Xóm 17, Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An 

5 Nguyễn Văn Anh Trù sơn, Đô Lương, nghệ An

6 Nguyễn Đức Sỹ Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, Nghệ an

7 Lê Sỹ Hiến Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An

8 Lê Văn Dũng Quỳnh Lộc, Hoàng Mai, Nghệ An

9 Lê Duy Sơn Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, Nghệ an

10 Lê Văn An Nghi Văn, nghi Lộc, Nghệ An

11 Nguyễn Thị Trinh Diễn An, Diễn Châu, nghệ an

12 Lê Văn Hà Nghi Văn, nghi Lộc, Nghệ An

13 Nguyễn Thị Biên Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An

14 Hoàng Nguyên Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ an

15 Nguyễn Thế Đại Xóm 8, Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An

16 Trần Thị Hường Diễn Thọ, huyện Diễm Châu, Nghệ An

17 Nguyễn Thị Thu Loan Xóm 6, Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An

18 Lê Duy Sơn Xã Quỳnh Lộc, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

19 Vũ Xuân Lục TT Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An

20 Đào Xuân Khương TT Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An

21 Chu Đình Phúc Diễn Nguyên, Diễm Châu, Nghệ An

22 Cao Đình Luyện Xóm 1, Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

23 Nguyễn Đình Mỹ Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An

24 Hoàng Thị Hương Xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai, Nghệ An

25 Đặng Trọng Đài Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An

26 Đậu Văn Tài Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An

27 Nguyễn Thị Xuân Đại Sơn, Đô Lương, Nghệ An

28 Nguyễn Văn Sâm Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An

29 Hồ Hồng Lĩnh P. Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An

30 Nguyễn Duy Tư Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An

31 Dương Thị Thanh Tam Thái, Tương Dương, Nghệ An

32 Hoàng Văn Lợi Nghi Xá, H Nghi Lộc, Nghệ An

33 Hoàng Thị Hoa Hưng Dũng, T.p Vinh, Nghệ An

34 Phạm Văn Hòa Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương, Nghệ An

35 Cao Văn Hùng Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An

36 Nguyễn Kim Bảy Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ an

37 Nguyễn Mạnh Hoàng P Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An

38 Nguyễn Hoàng Hà A8-9 Hẻm 714 Xô-Viết-Tĩnh,P25, BT,TP HCM

39 Trần Minh Châu Mỹ Chánh, hải Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị

40 Nguyễn Ngọc Quyền Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị

41 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp Tân hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị

42 Lê Tiến Tuấn Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, quảng Trị

43 Đỗ Thị Bé Xi Núc, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

44 Hoàng Văn Việt Gio Việt, Gio Linh, Nghệ an

45 Mai Chiếm Tuấn Đông Giang, tp Đông Hà, Quảng Trị

46 Nguyễn Thị Linh Lương Lễ, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị

47 Phạm Văn Trung Khu phố 2, Phường 5, tp Đông Hà, Quảng Trị

48 Trương Hữu Phương Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

49 Bùi Văn Sơn Mai Xá, Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị

50 Lê Nam Xóm 1, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

51 Trần Đình Tân Hướng Tân, Hướng Hóa, Quảng Trị

52 Nguyễn Xuân Dịệu Tân Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

53 Nguyễn Thị Hương Quyết Tâm, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị

54 Trần Ngọc Chiến TT Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị

55 Nguyễn Văn Hậu Long Quy, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

56 Nguyễn Thị Huệ Xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

57 Trương Kỳ Em Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

58 Hà Thị Sy Khóm 3A, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

59 Trương Hữu Nghĩa Khu phố 3, Đông Lễ, tp Đông Hà, Quảng Trị

60 Lê Cảnh Tám Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị
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61 Nguyễn Hữu Hợp Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị

62 Lê Hòa Hiếu 30 Tăng Bạt Hổ, Phú Thuận,Huế,TTH

63 Lê Nam Xóm 1, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

64 Nguyễn Văn Thanh Đức Thanh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

65 Trương Văn Tiến Thạch Môn, thành phố Hà tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

66 Nguyễn Văn Tý Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh

67 Hồ Quang Diệu Sơn Mỹ, Hương Sơn, Hà Tĩnh 

68 Nguyễn Thị Vân Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

69 Nguyễn Hồng Đậu Liêu, T.X Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

70 Nguyễn Thị Lịch P. Trung Lương, T.X Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

71 Cao Xuân Quân Sơn Lễ, Hương Sơ, Hà Tĩnh

72 Nguyễn Đức Nguyên Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh

73 Hồ Đình Hùng Sơn Phố, Hương Sơ, Hà Tĩnh

74 Trịnh Xuân Dương Sơn Kim I, Hương Sơn, Hà Tĩnh

75 Đặng Đình Quyền Đức Lâm, Đức Thọ, Hà Tĩnh

76 Võ Thị Thân Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh

77 Lê Văn Hà Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

78 Nguyễn Thị Mỹ Linh Sơn Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh

79 Phạm Hồng Tiêu Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

80 Nguyễn Văn Vỵ Kỳ Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

81 Phan Xuân Liêm Kỳ Hưng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

82 Đoàn Văn Hùng Xã Thạch Hạ, tp Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

83 Nguyễn Thanh Bình Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

84 Lê Xuân Việt Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

85 Trần Quốc Hiếu Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

86 Võ Quốc Hương Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

87 Lê Thanh Quốc Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

88 Trần Đình Nhâm Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

89 Nguyễn Phi Xuân Tượng Sơn, Thạch Hà , Hà Tĩnh

90 Trần Đình Thủy Xã Thạch Liêm, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

91 Dương Thị Liểu Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

92 Trần Thị Biên Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Quảng Bình

Hà Tĩnh 

Quảng Trị



             


